
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HOÀ HIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND Hoà Hiếu, ngày       tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Công khai thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh 

vực tư pháp – hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý 
của UBND phường Hoà Hiếu

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀ HIẾU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 793/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy 
ban nhân tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống 
cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh 
Nghệ An về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp Nghệ An;

Theo đề nghị của Công chức Tư pháp – hộ tịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai 01 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước 
trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND 
phường Hoà Hiếu.

(Có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND, công chức Tư pháp – hộ tịch, Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử phường (để đăng tải);
- BCS 9 khối;
- Lưu: VT, TP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Hải

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2015-282380.aspx
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PHỤ LỤC I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA UBND PHƯỜNG HOÀ HIẾU

 (Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2025
của Ủy ban nhân dân phường Hoà Hiếu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện

Thủ tục hành chính nội bộ cấp xã

1 Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật UBND phường
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ

Thủ tục Công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: UBND cấp xã tổ chức triển khai việc tự chấm điểm các tiêu chí, 

chỉ tiêu và đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
+ Các công chức chuyên môn cấp xã theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tự chấm 

điểm, tổng hợp kết quả; lấy ý kiến và tổng hợp kết quả đánh giá hình thức, mô 
hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở; chuẩn bị tài liệu 
đánh giá; đề xuất giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện tiêu chí, chỉ 
tiêu (nếu có);

+ Xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 
Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu; 

+ Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu tại trụ sở làm việc của 
UBND cấp xã trong thời hạn ít nhất 05 (năm) ngày; đăng tải trên Cổng (hoặc Trang) 
thông tin điện tử trong thời hạn ít nhất 05 (năm) ngày hoặc thông báo trên Đài 
truyền thanh cấp xã (nếu có) ít nhất 03 (ba) lần trong thời hạn ít nhất 05 (năm) ngày;

+ Tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, khách quan ý kiến của Nhân dân, kiến 
nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân (nếu có) về Báo cáo đánh giá kết 
quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu 
và các vấn đề khác liên quan đến việc chấm điểm, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật;

+ Tổ chức cuộc họp xem xét, đánh giá, thống nhất kết quả đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật của xã, phường, thị trấn. Cuộc họp do đại diện lãnh đạo UBND cấp xã 
chủ trì. Thành phần cuộc họp bao gồm các công chức chuyên môn được giao theo 
dõi các tiêu chí, chỉ tiêu; đại diện Công an cấp xã; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Trưởng thôn, làng, 
bản, ấp, buôn, bon, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn); Tổ trưởng tổ dân phố, 
khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu (sau đây gọi chung là tổ dân phố);

+ Căn cứ kết quả cuộc họp, nếu xã, phường, thị trấn đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định tại Điều 4 Quyết định số 
25/2021/QĐ-TTg thì UBND cấp xã gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật quy định tại khoản 4 Điều 5 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg đến 
Phòng Tư pháp trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

Đối với xã, phường, thị trấn chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật thì UBND cấp xã gửi Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp 
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luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu trước ngày 10 tháng 01 của năm 
liền kề sau năm đánh giá để Phòng Tư pháp tổng hợp, lập danh sách xã, phường, thị 
trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Bước 2: UBND cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 
luật để tư vấn, thẩm định, tổ chức đánh giá, xem xét, quyết định công nhận xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật.

+ Phòng Tư pháp tiếp nhận, rà soát, kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn; yêu cầu UBND cấp xã bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có). UBND cấp xã có trách nhiệm bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu chậm nhất trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được yêu cầu;

+ Tổ chức cuộc họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc lấy ý 
kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng để tư vấn, thẩm định hồ sơ đề nghị 
công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn;

+ Căn cứ kết quả tư vấn, thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 
pháp luật, Phòng Tư pháp hoàn thiện hồ sơ và trình Chủ tịch UBND cấp huyện 
xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hồ sơ trình bao gồm: Hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 
pháp luật kèm theo biên bản cuộc họp hoặc Bản tổng hợp ý kiến thẩm định của 
thành viên Hội đồng (nếu không tổ chức cuộc họp); Bản tổng hợp điểm số của các 
tiêu chí, chỉ tiêu của từng xã, phường, thị trấn do Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận 
pháp luật thẩm định; dự thảo Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật kèm theo danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xã, phường, thị 
trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công bố kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật trước ngày 10 tháng 02 của năm liền kề sau năm đánh giá. Việc 
công bố kết quả thực hiện trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử của UBND 
cấp huyện trong thời hạn không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ký quyết 
định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành (Ioffice) tới Phòng Tư pháp. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
3.1.Thành phần hồ sơ: 
- Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
- Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
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- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của tổ chức, cá nhân về kết quả tự 
đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu (nếu có)

- Văn bản đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 
- Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

được thực hiện hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm 
đánh giá. 

- Đối với cấp xã: 
+ Căn cứ kết quả cuộc họp, nếu xã, phường, thị trấn đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy định thì UBND cấp xã gửi hồ sơ 
đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp trước ngày 10 
tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

+ Đối với xã, phường, thị trấn chưa đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật thì UBND cấp xã gửi Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật, Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu trước ngày 10 tháng 01 của năm 
liền kề sau năm đánh giá để Phòng Tư pháp tổng hợp, lập danh sách xã, phường, thị 
trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Đối với cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công 
nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công bố kết quả xã, 
phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 10 tháng 02 của năm liền 
kề sau năm đánh giá.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã trên địa bàn 
huyện, thị xã, thành phố. 

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.  
- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã. 
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
8. Phí, lệ phí: Không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành 
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.
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- Các biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện (đính kèm thủ tục):

+ Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 01 Phụ lục II) - Phụ lục 1 kèm theo thủ tục này;

+ Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu (Mẫu 02 Phụ lục II) - Phụ 
lục 2 kèm theo thủ tục này;

+ Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh 
của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 03 
Phụ lục II) - Phụ lục 3 kèm theo thủ tục này;

+ Phiếu lấy ý kiến, bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình 
thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở (Mẫu 04 Phụ lục II) - 
Phụ lục 4 kèm theo thủ tục này.

- Các biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện:

+ Biên bản cuộc họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 05 
Phụ lục II) - Phụ lục 5 kèm theo thủ tục này;

+ Phiếu lấy ý kiến, bản tổng hợp ý kiến thẩm định của thành viên Hội đồng đánh 
giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 06 Phụ lục II) - Phụ lục 6 kèm theo thủ tục này;

+ Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu do Hội đồng đánh giá chuẩn 
tiếp cận pháp luật thẩm định (Mẫu 07 Phụ lục II) - Phụ lục 7 kèm theo thủ tục này;

+ Quyết định công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; danh sách xã, phường, 
thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 08 Phụ lục II) - Phụ lục 8 kèm 
theo thủ tục này.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi có đủ 

các điều kiện sau đây:
+Tổng điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên;
+ Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt  từ 50% số điểm tối đa trở lên;
+ Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp 
luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Việc xét, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật dựa 
trên 05 tiêu chí được quy định tại Điều 3 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 
22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật, bao gồm:
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Tiêu chí 1: Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi 
hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn.

Tiêu chí 2: Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tiêu chí 3: Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.
Tiêu chí 4: Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Tiêu chí 5: Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật là 100 điểm.
11. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính
- Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
- Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
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Phụ lục 1
 Biểu mẫu phục vụ việc đánh giá, đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ, 
PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

Số:       /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã 

(phường, thị trấn)…. đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: …../02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: …../02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: …../02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: …../10 điểm.
b) Đối với tiêu chí 2:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: …../06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: …../06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: …../06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: …../30 điểm.
c) Đối với tiêu chí 3:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: …../03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: …../03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: …../03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: …../15 điểm.
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d) Đối với tiêu chí 4:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: …../05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ….../05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: …../05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: …../20 điểm.
đ) Đối với tiêu chí 5:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: …../04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: …../04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: …../04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: …../25 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên:  .…./05 tiêu chí.
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: ..…/100 điểm (sau khi làm tròn).
c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp 

ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi 
hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Nêu rõ có hoặc không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Nếu có, phải nêu rõ số lượng cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật, quyết định xử lý kỷ luật của 
cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền, nếu đã 
có bản án, quyết định của Tòa án thì nêu số, ngày, tháng, năm ký, người có thẩm 
quyền ký, ngày, tháng, năm có hiệu lực pháp luật.

d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 
Đáp ứng được …../03 điều kiện.

II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và 
đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp 
khắc phục

1. Thuận lợi
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.  Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện 
1. Mục tiêu thực hiện
2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất 

lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật)
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IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
(nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật)

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…. kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân huyện (quận, thị xã…)……, tỉnh…… xem xét, quyết định công nhận xã 
(phường, thị trấn) …… đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm…..

Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh 

của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (nếu có);
3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Nơi nhận:
- UBND huyện (quận, thị xã)……;
- ……….;
- Lưu: VT,…

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 2
MẪU BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
(PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU

Căn cứ chấm điểm Điểm 
số tự 
chấm

Chữ ký 
của 
công 
chức 
phụ 

trách
Tiêu chí,
 chỉ tiêu Nội dung

Điểm 
số

tối đa Số liệu 
thực 
hiện
(1)

Tỷ lệ đạt 
được
(2)

Tiêu chí 1

Ban hành văn bản theo thẩm 
quyền để tổ chức và bảo đảm thi 
hành Hiến pháp và pháp luật 
trên địa bàn

10

Chỉ tiêu 1

Ban hành đầy đủ, đúng quy định 
pháp luật các văn bản quy phạm 
pháp luật được cơ quan có thẩm 
quyền giao 

3

1. Ban hành đầy đủ các văn bản quy 
phạm pháp luật được giao trong năm 
đánh giá

1

a) Ban hành đầy đủ các văn bản 
quy phạm pháp luật 1

b) Không ban hành từ 01 (một) văn 
bản quy phạm pháp luật trở lên 0

2. Ban hành đúng quy định pháp 
luật các văn bản quy phạm pháp 
luật được giao trong năm đánh giá 

2

a) Ban hành đúng quy định pháp luật 
các văn bản quy phạm pháp luật 2

b) Ban hành từ 01 (một) văn bản 
quy phạm pháp luật trở lên trái 
pháp luật và bị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý

0

Chỉ tiêu 2 ………….. ….
Tiêu chí 2 ………………… …
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……… ………………… …
Tiêu chí 3 ………………… …

……… ………………… …
Tiếu chí 4 ………………… …

……… ………………… …
Tiêu chí 5 ………………… …

……… ………………… …

Chỉ tiêu 4

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 
ninh, trật tự” theo đúng quy 
định pháp luật về an ninh quốc 
gia, trật tự, an toàn xã hội 

6

1. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 
ninh, trật tự” 6

2. Không đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về an ninh, trật tự” 0

Tổng điểm (3)

Ghi chú: 
(1) Cung cấp số liệu thể hiện kết quả đạt được của các nội dung chỉ tiêu. 
Ví dụ 1: Chỉ tiêu 1, tiêu chí 1: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã ban hành 03 văn 

bản quy phạm pháp luật trong tổng số 05 văn bản quy phạm pháp luật được giao, số liệu thực hiện 
ghi là 3/5.

Ví dụ 2: Nội dung 1, chỉ tiêu 2, tiêu chí 2: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã tiếp 
nhận, giải quyết đúng thời thạn 18 yêu cầu cung cấp thông tin trong tổng số 20 yêu cầu đủ điều 
kiện cung cấp thông tin, số liệu thực hiện ghi là 18/20.

Ví dụ 3: Chỉ tiêu 2, tiêu chí 5: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã giải quyết đúng 
quy định pháp luật 270 hồ sơ thủ tục hành chính trong tổng số 300 hồ sơ thủ tục hành chính đủ 
điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận, số liệu thực hiện ghi là 270/300.

(2) Cung cấp tỷ lệ đạt được của các nội dung chỉ tiêu xác định theo tỷ lệ %.
Ví dụ: Chỉ tiêu 2, tiêu chí 5: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã giải quyết đúng 

quy định pháp luật 270 hồ sơ thủ tục hành chính trong tổng số 300 hồ sơ thủ tục hành chính đủ 
điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận, tỷ lệ đạt được ghi là 90% (tỷ lệ % = 270/300 x 100).

(3) Nếu tổng điểm có giá trị thập phân dưới 0,5 điểm thì làm tròn xuống số nguyên gần 
nhất, nếu có giá trị thập phân từ 0,5 điểm trở lên thì làm tròn lên số nguyên gần nhất./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN

        (Ký và ghi rõ họ tên)



13

Phụ lục 3
MẪU BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA NHÂN 

DÂN, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ KẾT QUẢ 
ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
(PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN, 
KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Trên cơ sở ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về 
kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã 
(phường, thị trấn)…… tổng hợp, tiếp thu, giải trình như sau:

Tiếp thu/ 
Không tiếp thu

STT
Nội dung

 ý kiến, kiến nghị, 
phản ánh

Họ, tên,
 địa chỉ của tổ chức, 

cá nhân Tiếp 
thu

Không 
tiếp thu

Giải 
trình

Ghi 
chú

1

2

3

…

…

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 4
MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN, BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ 

HÌNH THỨC, MÔ HÌNH THÔNG TIN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 
LUẬT HIỆU QUẢ TẠI CƠ SỞ

(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
(PHƯỜNG, THỊ 

TRẤN)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ 
Về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ 

sở

STT Tên hình thức, mô hình (1); 
nội dung đánh giá

Ý kiến đánh giá (2) Ghi 
chú

1 Hình thức, mô hình: ……..

a Được triển khai trên toàn địa bàn    Đồng ý  Không đồng ý

b  Được duy trì thường xuyên, liên 
tục 

   Đồng ý  Không đồng ý

c  Có khả năng nhân rộng    Đồng ý  Không đồng ý

2 Hình thức, mô hình: …….

a Được triển khai trên toàn địa bàn    Đồng ý  Không đồng ý

b Được duy trì thường xuyên, liên 
tục 

   Đồng ý  Không đồng ý

c Có khả năng nhân rộng    Đồng ý  Không đồng ý

…
          

Ghi chú: 
(1) Tên hình thức, mô hình tại mục 1, mục 2 do Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp.
(2) Ý kiến đánh giá của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức 

chính trị - xã hội cấp xã, đại diện các thôn, tổ dân phố được thực hiện bằng cách tích dấu X vào 
ô lựa chọn.

                                       NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
                                        (Ký và ghi rõ họ tên



15

MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN, BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ 
HÌNH THỨC, MÔ HÌNH THÔNG TIN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP 

LUẬT HIỆU QUẢ TẠI CƠ SỞ
(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
(PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 
Về hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ 

sở
1. Tổng số hình thức, mô hình đưa ra lấy ý kiến đánh giá: …………………..
2. Tổng số ý kiến đánh giá:……………………………………………….
3. Kết quả tổng hợp:

Kết quả đánh giá 
STT

Tên hình thức, mô hình (1);
 nội dung đánh giá Số ý 

kiến
đồng ý

Tỷ lệ 
% 

đồng ý 
(2)

Số ý kiến 
không đồng 

ý

Tỷ lệ % 
không đồng 

ý (3)

1 Hình thức, mô hình:……..

a Được triển khai trên toàn địa 
bàn

b Được duy trì thường xuyên, liên 
tục 

c Có khả năng nhân rộng
2 Hình thức, mô hình:…….
a Được triển khai trên toàn địa 

bàn
b Được duy trì thường xuyên, liên 

tục 
c Có khả năng nhân rộng

…
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Ghi chú:
(1) Tên hình thức, mô hình tại mục 1, mục 2 do Ủy ban nhân dân cấp xã cung 

cấp.
(2) Tỷ lệ % = Số ý kiến đồng ý/Tổng số ý kiến đánh giá x 100.
(3) Tỷ lệ % = Số ý kiến không đồng ý/Tổng số ý kiến đánh giá x 100.

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TỔNG HỢP

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 5
MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP 

CẬN PHÁP LUẬT
(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(QUẬN, THỊ XÃ,...)…

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

Số: …/BB-HĐTCPL

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Thời gian: ... giờ … ngày… tháng… năm …

Địa điểm:……………………………………

Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp huyện (quận, thị xã…)…………… 
tiến hành họp tư vấn, thẩm định đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật năm ….

1. Thành phần tham dự

Hội đồng có……thành viên tham dự (vắng …), bao gồm:

- Đồng chí: … - Chủ trì cuộc họp;

- Đồng chí … - Thư ký cuộc họp;

- Các Ủy viên: ….người.

2. Nội dung cuộc họp

a) Các nội dung tư vấn, thẩm định của Hội đồng

- Kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật; hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của ….. xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn.

- Các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Các nội dung, vấn đề khác có liên quan thuộc nhiệm vụ của Hội đồng theo 
quy định.
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b) Ý kiến của thành viên Hội đồng (tổng hợp đầy đủ, cụ thể ý kiến của từng 
thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp, ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội 
đồng không tham gia dự cuộc họp).

c) Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng
Căn cứ vào ý kiến, kết quả thảo luận của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch 

Hội đồng có ý kiến về:
- Các nội dung, vấn đề thuộc nhiệm vụ của thành viên Hội đồng.
- Số lượng thành viên Hội đồng/tổng số thành viên Hội đồng nhất trí trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật đối với … xã, phường, thị trấn/tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Giao Phòng Tư pháp cấp huyện hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng, hồ sơ, 
tài liệu liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ ngày … tháng … năm….
Biên bản này được lập thành … bản, gửi…. và lưu giữ tại…

 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 6
MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN, BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(QUẬN, THỊ XÃ,...)…

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

Họ và 
tên:………………………………………………………………………..

Đơn vị công 
tác:………………………………………………………………….

Thành 
phần:………………………………………………………………………

1. Về kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; kết quả đánh giá đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật; hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của ….. 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Về các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Các nội dung, vấn đề khác có liên quan thuộc nhiệm vụ của Hội đồng theo 
quy định.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………

4. Nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công 
nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với ……  xã, phường, thị trấn/tổng số ….. xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
       (Ký và ghi rõ họ tên)
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Phụ lục 7
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

(QUẬN, THỊ XÃ,...)…
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
Thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật

1. Tổng số thành viên Hội đồng: …………………………………
2. Tổng số thành viên có ý kiến thẩm định:……
3. Kết quả tổng hợp
a) Về kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu; kết quả đánh giá đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật; hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của ….. 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………

b) Về các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, xử lý hạn chế, tồn tại, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu:

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………

c) Các nội dung, vấn đề khác có liên quan thuộc nhiệm vụ của Hội đồng theo 
quy định.

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………

d) Số lượng thành viên Hội đồng/tổng số thành viên Hội đồng nhất trí trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn 
tiếp cận pháp luật đối với ……. xã, phường, thị trấn/tổng số ……. xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
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MẪU BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU DO 
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT THẨM ĐỊNH

(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(QUẬN, THỊ XÃ,...)…

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
 CỦA XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN....

Tiêu chí,
 chỉ tiêu Nội dung

Điểm 
số

tối đa

Điểm số 
Ủy ban 
nhân 

dân cấp 
xã

tự chấm

Điểm số 
thẩm 
định 

của Hội 
đồng

Ghi chú

Tiêu chí 1

Ban hành văn bản theo thẩm 
quyền để tổ chức và bảo đảm 
thi hành Hiến pháp và pháp 
luật trên địa bàn

10

Chỉ tiêu 1

Ban hành đầy đủ, đúng quy 
định pháp luật các văn bản 
quy phạm pháp luật được cơ 
quan có thẩm quyền giao 

3

1. Ban hành đầy đủ các văn bản 
quy phạm pháp luật được giao 
trong năm đánh giá

1

a) Ban hành đầy đủ các văn bản 
quy phạm pháp luật 1

b) Không ban hành từ 01 (một) 
văn bản quy phạm pháp luật trở 
lên

0

2. Ban hành đúng quy định 
pháp luật các văn bản quy 
phạm pháp luật được giao 
trong năm đánh giá 

2
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a) Ban hành đúng quy định 
pháp luật các văn bản quy 
phạm pháp luật 

2

b) Ban hành từ 01 (một) văn 
bản quy phạm pháp luật trở lên 
trái pháp luật và bị cơ quan có 
thẩm quyền xử lý

0

Chỉ tiêu 2 …………… …
Tiêu chí 2 ………………… …

……… ………………… …
Tiêu chí 3 ………………… …

……… ………………… …
Tiếu chí 4 ………………… …

……… ………………… …
Tiêu chí 5 ………………… …

……… ………………… …

Chỉ tiêu 4

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh, trật tự” theo đúng 
quy định pháp luật về an 
ninh quốc gia, trật tự, an toàn 
xã hội 

6

1. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về 
an ninh, trật tự” 6

2. Không đạt tiêu chuẩn “An 
toàn về an ninh, trật tự” 0

Tổng điểm

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)



23

Phụ lục 8
MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP 

CẬN PHÁP LUẬT; DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN 
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA 

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
(Kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021của Bộ Tư pháp hướng dẫn 

thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg)

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
(QUẬN, THỊ XÃ…)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/QĐ-UBND …, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận (xã phường, thị trấn) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm ….

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ…)….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 
Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 
2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật; kết quả thẩm định của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày …tháng 
…năm … ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận………… xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện (quận, thị 
xã)…….., tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)……. đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
năm….. (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. ………………….
          Điều 3. Hiệu lực thi hành
          Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Nơi nhận:
- Như Điều…;
- ….;
- Lưu: VT,…

CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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DANH SÁCH 
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm     của Chủ tịch
 Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã…))

Điểm của từng tiêu chí 
STT

Tên xã, 
phường, 

thị trấn (1)

Tổng 
điểm 
(2)

Tiêu 
chí 1

Tiêu 
chí 2

Tiêu 
chí 3

Tiêu 
chí 4

Tiêu 
chí 5

Ghi chú

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Xã A

….
II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Phường B

….
III Các thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Thị trấn C
…

Ghi chú:
(1) Xếp điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật.
(2) Tổng điểm của các tiêu chí sau khi đã làm tròn.

DANH SÁCH
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm     của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã…))
Điểm của từng tiêu chí 

STT
Tên xã, 
phường, 

thị trấn (1)

Tổng 
điểm 
(2)

Tiêu 
chí 1

Tiêu 
chí 2

Tiêu 
chí 3

Tiêu 
chí 4

Tiêu 
chí 5

Cán bộ, 
công chức 

bị xử lý    
kỷ luật 

I Các xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Xã A

….
II Các phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Phường B

….
III Các thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1 Thị trấn C
…

Ghi chú:
(1) Xếp điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật.
(2) Tổng điểm của các tiêu chí sau khi đã làm tròn.
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